	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 8

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]Câu 1. (5,0 điểm) Em hãy nêu một số nét tiêu biểu về nếp sống văn hóa của các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam.
Câu 2. (5,0 điểm) Em hãy trình bày vai trò của đa dạng sinh học ở tỉnh Quảng Nam.
BÀI LÀM

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                       HƯỚNG DẪN CHẤM
                                                      ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
                                    Môn: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 8
                                        Thời gian làm bài: 45  phút (Không kể giao đề)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(5,0 đ)
	Một số nét tiêu biểu về nếp sống văn hóa của các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam.
a. Tập quán định cư, canh tác
- Định cư tập trung theo Làng – Bản. 
- Không gian chung tiêu biểu nhất của mỗi làng là nhà làng (tên gọi khác: Nhà Gươl, Moong, ...). 
- Trong các làng truyền thống, già làng có vai trò vô cùng quan trọng.
- Phương thức canh tác chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là làm nương rẫy. 
b. Trang phục, trang sức
- Trang phục của mỗi dân tộc có sự khác nhau về hoa văn, màu sắc, cách thức trang trí, là dấu hiệu để nhận biết và phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. 
+ Gom màu chủ đạo là chàm đen (tượng trưng cho đất) và màu đỏ (tượng trưng cho mặt trời). Trang phục truyền thống của đàn ông khá đơn giản là đóng khố, ở trần; ở phụ nữ hoàn chỉnh hơn, gồm váy, áo được dệt khá tỉ mỉ, trang trí nhiều màu sắc. 
- Trang sức với nhiều chủng loại, màu sắc, phổ biến là vòng cổ, vòng tay, vòng chân, vòng tai, chuỗi hạt …
c. Lễ hội truyền thống
- Lễ hội thường được tổ chức khi kết thúc mùa rẫy, sau khi thu hoạch xong. 
- Tiêu biểu là Lễ mừng lúa mới của dân tộc Cơ Tu, Lễ lúa kho của dân tộc Xê – Đăng, Lễ cầu mưa của dân tộc Cor, Lễ tết mùa của dân tộc Giẻ – Triêng … 
- Ẩm thực (xôi, cơm lam, thịt nướng, rượu cần... ) và âm nhạc (cồng chiêng, đàn, sáo, trống …)  là nét đặc sắc của lễ hội. 
d. Giao tiếp, ứng xử
- Hầu hết các dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam đều có “Mùa kể chuyện” khi mùa suốt (gặt) lúa đã xong, lúa đã về kho. 
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	Câu 2
(5,0 đ)
	Vai trò của sự đa dạng sinh học ở tỉnh Quảng Nam.
a) Vai trò sinh thái của đa dạng sinh học: Đa dạng sinh học đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với môi trường sinh thái.
- Đa dạng sinh học giúp bảo vệ đất, nguồn nước, chắn gió, chắn sóng.
- Đa dạng sinh học giúp điều hòa khí hậu.
- Đa dạng sinh học giúp duy trì sự ổn định của hệ sinh thái.
b) Vai trò kinh tế của đa dạng sinh học
- Nguồn cung cấp lượng thực thực phẩm.
- Nguồn cung cấp nguyên vật liệu.
- Nguồn cung cấp dược liệu.
- Phát triển du lịch sinh thái.
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	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 8

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



(Dành cho HSKT)
Em hãy nêu một số nét tiêu biểu về nếp sống văn hóa của các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam. (10,0 điểm) 
BÀI LÀM

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU                                       HƯỚNG DẪN CHẤM
                                                      ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
                                    Môn: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 8
                                        Thời gian làm bài: 45  phút (Không kể giao đề)
(Dành cho HSKT)

	Đáp án
	Điểm

	Một số nét tiêu biểu về nếp sống văn hóa của các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam.
a. Tập quán định cư, canh tác
- Định cư tập trung theo Làng – Bản. 
- Không gian chung tiêu biểu nhất của mỗi làng là nhà làng (tên gọi khác: Nhà Gươl, Moong, ...). 
- Trong các làng truyền thống, già làng có vai trò vô cùng quan trọng.
- Phương thức canh tác chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là làm nương rẫy. 
b. Trang phục, trang sức
- Trang phục của mỗi dân tộc có sự khác nhau về hoa văn, màu sắc, cách thức trang trí, là dấu hiệu để nhận biết và phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác. 
+ Gom màu chủ đạo là chàm đen (tượng trưng cho đất) và màu đỏ (tượng trưng cho mặt trời). Trang phục truyền thống của đàn ông khá đơn giản là đóng khố, ở trần; ở phụ nữ hoàn chỉnh hơn, gồm váy, áo được dệt khá tỉ mỉ, trang trí nhiều màu sắc. 
- Trang sức với nhiều chủng loại, màu sắc, phổ biến là vòng cổ, vòng tay, vòng chân, vòng tai, chuỗi hạt …
c. Lễ hội truyền thống
- Lễ hội thường được tổ chức khi kết thúc mùa rẫy, sau khi thu hoạch xong. 
- Tiêu biểu là Lễ mừng lúa mới của dân tộc Cơ Tu, Lễ lúa kho của dân tộc Xê – Đăng, Lễ cầu mưa của dân tộc Cor, Lễ tết mùa của dân tộc Giẻ – Triêng … 
- Ẩm thực (xôi, cơm lam, thịt nướng, rượu cần... ) và âm nhạc (cồng chiêng, đàn, sáo, trống …)  là nét đặc sắc của lễ hội. 
d. Giao tiếp, ứng xử
- Hầu hết các dân tộc thiểu số miền núi Quảng Nam đều có “Mùa kể chuyện” khi mùa suốt (gặt) lúa đã xong, lúa đã về kho. 
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MA TRẬN, ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
Môn: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG - LỚP 8

I. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Viết trên giấy.
- Thời gian kiểm tra: 45 phút.
II. NỘI DUNG ÔN TẬP
	TT
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Chủ đề 5. Nếp sống văn hoá các dân tộc thiểu số miền núi ở tỉnh Quảng Nam.	
	Một số nét tiêu biểu về nếp sống văn hóa của các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam.


	2
	Chủ đề 6. Sự đa dạng sinh học ở tỉnh Quảng Nam
	Vai trò của sự đa dạng sinh học ở tỉnh Quảng Nam và bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh Quảng Nam.



III. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	Chủ đề
	Tiêu chi  đánh giá
	Mức độ đánh giá

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Chủ đề 5. Nếp sống văn hoá các dân tộc thiểu số miền núi ở tỉnh Quảng Nam.
	Trình bày được một số nét tiêu biểu về nếp sống văn hóa của các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	x

	Chủ đề 6. Sự đa dạng sinh học ở tỉnh Quảng Nam 
	Nêu được vai trò của sự đa dạng sinh học ở tỉnh Quảng Nam và bảo tồn đa dạng sinh học ở tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	x

	Tổng số điểm
	
	
	
	
	10,0


      - Mức đạt: Từ 50% tổng số điểm trở lên. Bài làm thể hiện quan điểm tích cực, thái độ đúng đắn về các nội dung.
    - Chưa đạt: Đạt dưới 50% tổng số điểm.
                                                           ------------ Hết ------------


